
Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: (Thửa đất số 93, tờ bản đồ địa chính số 07) 65.100 I

1 Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1. m
2 6,20 7.000       1,5 65.100

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              4.319.700 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 4.319.700

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 91,00 21.000      1,00 1.911.000

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 46,00 21.000      0,7 676.200

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 165,00 21.000      0,5 1.732.500

III Chính sách hỗ trợ 1.068.690

1

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 02, nhóm 01)

m
2 446,90 7.000       0,3 938.490            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Văn Đang

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

6,2m2 và diện tích hành lang an toàn 

tuyến điện 446,9m2)



2

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại  (Đất trồng 

rừng sản xuất, vị trí 02, nhóm 01)

m
2 6,20 7.000       3,0 130.200

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 5.453.490

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: (Thửa đất số 266, tờ bản đồ địa chính số 07) 0 I

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              768.600 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 768.600

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Bà Cao Thị Lệ Xuân (em Cao Thị Hồng Phước)

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:



1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 15,00 21.000      1,00 315.000

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 8,00 21.000      0,70 117.600

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 32,00 21.000      0,50 336.000

III Chính sách bồi thường 158.550

1

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 02, nhóm 01)

m
2 75,50 7.000       0,3 158.550            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 927.150

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

0m2 và diện tích hành lang an toàn 

tuyến điện 75,5m2)

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ



Địa chỉ: Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: (Thửa đất số 94, 95, tờ bản đồ địa chính số 07) 65.100 I

1 Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1. m
2 6,20 7.000       1,5 65.100

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              3.910.200 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 3.910.200

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 82,00 21.000      1,0 1.722.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 41,00 21.000      0,7 602.700            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 151,00 21.000      0,5 1.585.500         

III Chính sách bồi thường 980.700

1

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 02, nhóm 01)

m
2 405,00 7.000       0,3 850.500            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

2

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất, vị trí 02, nhóm 01)

m
2 6,20 7.000       3,0 130.200            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

6,2m2 và diện tích hành lang an toàn 

tuyến điện 405,0m2)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Bà Lang Thị Như Ngữ (con Nguyễn Thị Nghĩa Bình kê khai)

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

UBND HUYỆN VÂN CANH

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Tổng cộng (I+II+III) 4.956.000

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: (Thửa đất số 311, tờ bản đồ địa chính số 07) 65.100 I

1 Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1. m
2 6,20 7.000       1,5 65.100              

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              3.801.000 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 3.801.000

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Cảnh

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ



1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 80,00 21.000      1,00 1.680.000

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 40,00 21.000      0,70 588.000

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 146,00 21.000      0,50 1.533.000

III Chính sách bồi thường 956.130

1

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 02, nhóm 01)

m
2 393,30 7.000       0,3 825.930            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

2

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 1)

m
2 6,20 7.000       3,0 130.200            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 4.822.230

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

6,2m2 và diện tích hành lang an toàn 

tuyến điện 393,3m2)



Địa chỉ: Thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 0 I

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              430.500 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 430.500

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 9,00 21.000      1,0 189.000            

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 5,00 21.000      0,7 73.500              

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 16,00 21.000      0,5 168.000            

III Chính sách bồi thường 92.820

1

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 02, nhóm 01)

m
2 44,20 7.000       0,3 92.820              

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 523.320

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Phan Minh Thi (vợ là Lê Thị Và)

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

0m2 và diện tích hành lang an toàn 

tuyến điện 44,2m2)

UBND HUYỆN VÂN CANH

Trần Đức Độ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Trần Đức Độ

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ



Địa chỉ: Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: (Thửa đất số 92, tờ bản đồ địa chính số 07) 339.150 I

1 Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1. m
2 32,30 7.000       1,5 339.150

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              1.276.800 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 1.276.800

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 27,00 21.000      1,0 567.000            

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 14,00 21.000      0,7 205.800            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 48,00 21.000      0,5 504.000            

III Chính sách bồi thường 890.610

1

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 02, nhóm 01)

m
2 101,10 7.000       0,3 212.310            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

2

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất, vị trí 02, nhóm 01)

m
2 32,30 7.000       3,0 678.300            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Phan Văn Cường

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo 32,3m2 và diện tích hành 

lang an toàn tuyến điện 101,1m2)



Tổng cộng (I+II+III) 2.506.560

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ



Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: (Thửa đất số 108, tờ bản đồ địa chính số    ) 0 I

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              2.606.100 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 2.606.100

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định
1

Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 55,00 21.000      1,0 1.155.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 28,00 21.000      0,7 411.600            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 99,00 21.000      0,5 1.039.500         

III Chính sách bồi thường 572.670

1

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 02, nhóm 01)

m
2 272,70 7.000       0,3 572.670            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 3.178.770

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

0m2 và diện tích hành lang an toàn 

tuyến điện 272,7m2)

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Bà Lang Thị Minh Ích (con Nguyễn Thống Nhất kê khai)

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:



                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ



Địa chỉ: Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: (Thửa đất số 469, tờ bản đồ địa chính số 07) 65.100 I

1 Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1. m
2 6,20 7.000       1,5 65.100

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              1.110.900 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 1.110.900

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 23,00 21.000      1,0 483.000            

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 12,00 21.000      0,7 176.400            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 43,00 21.000      0,5 451.500            

III Chính sách bồi thường 363.300

1

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 02, nhóm 01)

m
2 111,00 7.000       0,3 233.100            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

6,2m2 và diện tích hành lang an toàn 

tuyến điện 111,0m2)

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Ngô Quốc Sinh

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:



2

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất, vị trí 02, nhóm 01)

m
2 6,20 7.000       3,0 130.200            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 1.539.300

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 98.700 I

1
Thửa đất số 265, tờ bản đồ địa chính số 07(BĐ 299). 

Đất trồng trừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1. 
m

2 3,20 7.000       1,5 33.600              

2
Thửa đất số , tờ bản đồ địa chính số 07. Đất trồng 

trừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1. 
m

2 6,20 7.000       1,5 65.100              

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              4.435.200 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Đạt Sỹ (vợ Cao Thị Hồng Phước)

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



II.2 Cây cối, hoa màu 4.435.200

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 92,00 21.000      1,0 1.932.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 46,00 21.000      0,7 676.200            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 174,00 21.000      0,5 1.827.000         

III Chính sách hỗ trợ 1.144.710

1
Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (Hỗ 

trợ bằng 3 lần giá đất nông ngiệp cùng loại)
m

2 9,40 7.000       3,0 197.400            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 451,10 7.000       0,3 947.310            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III+IV) 5.678.610

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Hà Trung Trực

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 9,4m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 451,1m2)

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ



Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 130.200 I

1
Thửa đất số 22, tờ bản đồ địa chính số 08. Đất trồng 

trừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1.
đồng/m2 6,20 7.000       1,5 65.100              

2
Thửa đất số 25, tờ bản đồ địa chính số 08. Đất trồng 

trừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1.
đồng/m2 6,20 7.000       1,5 65.100              

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              5.623.800 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 5.623.800

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 118,00 21.000      1,0 2.478.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 59,00 21.000      0,7 867.300            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 217,00 21.000      0,5 2.278.500         

III Chính sách hỗ trợ 1.475.670

1
Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (Hỗ 

trợ bằng 03 lần giá đất nông ngiệp cùng loại)
m

2 12,4 7.000 3,00 260.400

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 578,70 7.000       0,3 1.215.270         

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 7.229.670

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 12,4m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 578,7m2)

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định



 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ



Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: (Thửa đất số 6, tờ bản đồ địa chính số 16) 130.200 I

1 Đất trồng trừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1. đồng/m2 12,40 7.000       1,5 130.200            

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              6.262.200 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 6.262.200

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 132,00 21.000      1,0 2.772.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 66,00 21.000      0,7 970.200            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 240,00 21.000      0,5 2.520.000         

III Chính sách hỗ trợ 1.615.530

1
Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (Hỗ 

trợ bằng 3 lần giá đất nông ngiệp cùng loại)
m

2 12,40 7.000       3,0 260.400            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 645,30 7.000       0,3 1.355.130         

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 8.007.930

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Xuân Hạnh (vợ Đỗ Thị Tâm)

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 12,4m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 645,3m2)

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ



Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: (Thửa đất số 87, tờ bản đồ địa chính số 08) 120.750 I

1 Đất trồng trừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1. đồng/m2 11,50 7.000       1,5 120.750            

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              2.362.500 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 2.362.500

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 50,00 21.000      1,0 1.050.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 25,00 21.000      0,7 367.500            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 90,00 21.000      0,5 945.000            

III Chính sách hỗ trợ 737.520

1

Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (Hỗ 

trợ bằng 3 lần giá đất nông ngiệp cùng loại) (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 11,50 7.000       3,0 241.500            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 236,20 7.000       0,3 496.020            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 3.220.770

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 11,5m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 236,2m2)

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Châu Thành Trung

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ



Địa chỉ: Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 282.100 I

1
Thửa đất số 162, tờ bản đồ địa chính số 8. Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6.
đồng/m2 6,20 35.000      1,0 217.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất bằng 

trồng cây hàng năm khác. Quyết định 

số 88/2020/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh Bình Định

2
Thửa đất số 136, tờ bản đồ địa chính số 8. Đất trồng 

trừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1.
đồng/m2 6,20 7.000       1,5 65.100              

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              4.185.300 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 4.185.300

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 88,00 21.000      1,0 1.848.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 44,00 21.000      0,7 646.800            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 161,00 21.000      0,5 1.690.500         

III Chính sách hỗ trợ 1.526.280

1
Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (Hỗ 

trợ bằng 3 lần giá đất nông ngiệp cùng loại)
m

2 6,20 35.000      3,0 651.000            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Tô Văn Gòn

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 12,4m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 427,6m2)

UBND HUYỆN VÂN CANH

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



2
Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (Hỗ 

trợ bằng 3 lần giá đất nông ngiệp cùng loại)
m

2 6,20 7.000       3,0 130.200            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

3

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 354,80 7.000       0,3 745.080            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 5.993.680

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 217.000 I

1
Thửa đất số 111, tờ bản đồ địa chính số 8. Đất trồng 

lúa, vị trí 1, hạng 6.
đồng/m2 6,20 35.000      1,0 217.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất bằng 

trồng cây hàng năm khác. Quyết định 

số 88/2020/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh Bình Định

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Tô Văn Cang

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

UBND HUYỆN VÂN CANH

TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Trần Đức Độ



2
Thửa đất số 469, tờ bản đồ địa chính số 7. Đất trồng 

rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1.
đồng/m2 0,00 7.000       1,5 -                    

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              2.415.000 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 2.415.000

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 50,00 21.000      1,0 1.050.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 25,00 21.000      0,7 367.500            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 95,00 21.000      0,5 997.500            

III Chính sách hỗ trợ 702.450

1
Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (Hỗ 

trợ bằng 3 lần giá đất nông ngiệp cùng loại)
m

2 6,20 35.000      3,0 651.000            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 1, nhóm 2)

m
2 24,50 7.000       0,3 51.450              

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 3.334.450

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 6,2m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 248,4m2)

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ



Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: (Thửa đất số 20, tờ bản đồ địa chính số 08) 65.100 I

1 Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1. đồng/m2 6,20 7.000       1,5 65.100              

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              405.300 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 405.300

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 7,00 21.000      1,0 147.000            

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 4,00 21.000      0,7 58.800              

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 19,00 21.000      0,5 199.500            

III Chính sách hỗ trợ 190.680

1
Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (Hỗ 

trợ bằng 03 lần giá đất nông ngiệp cùng loại)
m

2 6,20 7.000       3,0 130.200            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Trần Văn Minh

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 6,2m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 28,8m2)

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)

m
2 28,80 7.000       0,3 60.480              

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 661.080

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ



Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: (Thửa đất số 47, tờ bản đồ địa chính số 08) 229.400 I

1 Đất trồng lúa, vị trí 1, hạng 5. m
2 6,20 37.000      1,0 229.400            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              27.900 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 27.900

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1 Lúa đồng/m
2 6,20 4.500       1,00 27.900

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

6,2m2 và diện tích hành lang tuyến 

điện 0m2)

III Chính sách hỗ trợ 688.200

1
Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (Hỗ 

trợ bằng 3 lần giá đất nông ngiệp cùng loại)
m

2 6,20 37.000      3,0 688.200            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 945.500

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Văn Hạ (vợ Nguyễn Thị Cháu)

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).



 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ



Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: (Thửa đất số 44, tờ bản đồ địa chính số 08) 266.400 I

1 Đất trồng lúa, vị trí 1, hạng 5. m
2 7,20 37.000      1,0 266.400            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              32.400 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 32.400

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1 Lúa đồng/m
2 7,20 4.500       1,00 32.400

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

7,2m2 và diện tích hành lang tuyến 

điện 0m2)

III Chính sách hỗ trợ 799.200

1
Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (Hỗ 

trợ bằng 3 lần giá đất nông ngiệp cùng loại)
m

2 7,20 37.000      3,0 799.200            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 1.098.000

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Phước Sơn

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ



Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: (Thửa đất số 96, tờ bản đồ địa chính số 08) 0 I

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              518.700 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 518.700

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 11,00 21.000      1,0 231.000            

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 6,00 21.000      0,7 88.200              

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 19,00 21.000      0,5 199.500            

III Chính sách hỗ trợ 0

Tổng cộng (I+II+III) 518.700

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

Trồng trên diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 54,3m2)

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Châu Văn Đạt





Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: (Thửa đất số 91, tờ bản đồ địa chính số 08) 0 I

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              930.300 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 930.300

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 19,00 21.000      1,0 399.000            

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 9,00 21.000      0,7 132.300            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 38,00 21.000      0,5 399.000            

III Chính sách hỗ trợ 207.900

1

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)

m
2 99,00 7.000       0,3 207.900            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 1.138.200

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

UBND HUYỆN VÂN CANH

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Tô Văn Bính

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trồng trên diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 99,0m2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).



 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ



Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: (Thửa đất số 163 + 116A, tờ bản đồ địa chính số 08) 0 I

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              3.240.300 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 3.240.300

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 68,00 21.000      1,0 1.428.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 34,00 21.000      0,7 499.800            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 125,00 21.000      0,5 1.312.500         

III Chính sách hỗ trợ 0

Tổng cộng (I+II+III) 3.240.300

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Đình Lang (vợ Huỳnh Thị Ngã)

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trồng trên diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 340,6,m2)

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ



Trần Đức Độ



Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: (Thửa đất số 113, tờ bản đồ địa chính số 08) 217.000 I

1 Đất trồng lúa, vị trí 1, hạng 6. m
2 6,20 35.000      1,0 217.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              1.589.700 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 1.604.400

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 34,00 21.000      1,0 714.000            

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 17,00 21.000      0,7 249.900            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 61,00 21.000      0,5 640.500            

III Chính sách hỗ trợ 651.000

1
Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (Hỗ 

trợ bằng 3 lần giá đất nông ngiệp cùng loại)
m

2 6,20 35.000      3,0 651.000            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 2.457.700

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 6,2m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 162,2m2)

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Lê Văn Lợi



     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ



Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: (Thửa đất số 226, tờ bản đồ địa chính số 08) 252.000 I

1 Đất trồng lúa, vị trí 1, hạng 6. m
2 7,20 35.000      1,0 252.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              32.400 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 32.400

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1 Lúa đồng/m
2 7,20 4.500       1,00 32.400

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 7,2m2 )

III Chính sách hỗ trợ 756.000

1
Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (Hỗ 

trợ bằng 3 lần giá đất nông ngiệp cùng loại)
m

2 7,20 35.000      3,0 756.000            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 1.040.400

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

Tên hộ gia đình, cá nhân: Bà Nguyễn Thị Bốn

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ



Địa chỉ: Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai:  (Thửa đất số 268, tờ bản đồ địa chính số 08) 504.000 I

1 Đất trồng lúa, vị trí 1, hạng 6. m
2 14,40 35.000      1,0 504.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              64.800 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 64.800

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1 Lúa đồng/m
2 14,40 4.500       1,00 64.800

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 14,4m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 0m2)

III Chính sách hỗ trợ 1.512.000

1
Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (Hỗ 

trợ bằng 3 lần giá đất nông ngiệp cùng loại)
m

2 14,40 35.000      3,0 1.512.000         

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 2.080.800

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Hữu Tấn

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ



Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai:  (Thửa đất số 269, tờ bản đồ địa chính số 08) 182.000 I

1 Đất trồng lúa, vị trí 1, hạng 6. m
2 5,20 35.000      1,0 182.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              23.400 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 23.400

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1 Lúa đồng/m
2 5,20 4.500       1,00 23.400

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 5,2m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 0m2)

III Chính sách hỗ trợ 546.000

1
Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (Hỗ 

trợ bằng 3 lần giá đất nông ngiệp cùng loại)
m

2 5,20 35.000      3,0 546.000            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 751.400

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Lang Ngọc Trúc (con Lang Ngọc Trường Duy)

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát



Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 1.515.220 I

1
Thửa đất số 384, tờ bản đồ địa chính số 01(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 8,90 35.000      1,0 311.500

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2
Thửa đất số 424, tờ bản đồ địa chính số 01 (BĐ 299) 

(Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 38,50 7.000       1,5 404.250            

3
Thửa đất số 425, tờ bản đồ địa chính số 01 (BĐ 299) 

(Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 31,42 7.000       1,5 329.910            

4
Thửa đất số 2, tờ bản đồ số 15(WB3-2009) (Đất trồng 

rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 44,72 7.000       1,5 469.560            

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              26.913.600 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 26.913.600

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 545,00 21.000      1,0 11.445.000

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 273,00 21.000      0,7 4.013.100

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Lê Văn Anh

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo 123,54m2 và diện tích 

hành lang an toàn tuyến điện 

2.601,9m2)



3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 1091,00 21.000      0,5 11.455.500

III Chính sách hỗ trợ 7.959.210

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 114,64 7.000 3,0 2.407.440

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 2198,70 7.000       0,3 4.617.270

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

3

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 8,90 35.000      3,0 934.500

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 36.388.030

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Bà Lê Thị Mỹ Trang

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo 123,54m2 và diện tích 

hành lang an toàn tuyến điện 

2.601,9m2)



TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: (Thửa đất số 387,388,390, tờ bản đồ địa chính số 01) I

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              472.500 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 472.500

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 10,00 21.000      1,00 210.000

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 5,00 21.000      0,70 73.500

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 18,00 21.000      0,50 189.000

III Chính sách bồi thường

Tổng cộng (I+II+III) 472.500

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trồng trên diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 49,8m2)

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ



Địa chỉ:  Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 184.100 I

1
Thửa đất số 386, tờ bản đồ địa chính số 01 (BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 3,40 35.000      1,0 119.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2
Thửa đất số 425, tờ bản đồ địa chính số 01 (BĐ 299) 

(Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 6,20 7.000       1,5 65.100              

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              4.355.400

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 4.355.400

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 93,00 21.000      1,00 1.953.000

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 47,00 21.000      0,70 690.900

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 163,00 21.000      0,50 1.711.500

III Chính sách bồi thường 1.056.720

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 6,20 7.000       3,0 130.200            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 271,20 7.000       0,3 569.520            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

3

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 3,40 35.000      3,0 357.000            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 5.596.220

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Bình Trọng

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo 9,6m2 và diện tích hành 

lang an toàn tuyến điện 457,6m2)



Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 31.500 I

1
Thửa đất số 383, tờ bản đồ địa chính số 01 (BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 0,90 35.000      1,0 31.500              

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              3.089.100 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 3.089.100

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 65,00 21.000      1,0 1.365.000         

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Hữu An

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trần Đức Độ

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo 0,9m2 và diện tích hành 

lang an toàn tuyến điện 324,6m2)

UBND HUYỆN VÂN CANH



2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 33,00 21.000      0,7 485.100            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 118,00 21.000      0,5 1.239.000         

III Chính sách bồi thường 569.520

1

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 226,20 7.000       0,3 475.020            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

2

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 0,90 35.000      3,0 94.500              

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 3.690.120

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo 0,9m2 và diện tích hành 

lang an toàn tuyến điện 324,6m2)

Tên hộ gia đình, cá nhân: Bà Trần Thị Lan (con Phạm Minh Ngọc)



I Đất đai: 195.300 I

1
Thửa đất số 425, tờ bản đồ địa chính số 01 (BĐ 299) 

(Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 6,20 7.000       1,5 65.100              

2
Thửa đất số 426, tờ bản đồ địa chính số 01 (BĐ 299) 

(Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 6,20 7.000       1,5 65.100              

3
Thửa đất số 426, tờ bản đồ địa chính số 01 (BĐ 299) 

(Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 6,20 7.000       1,5 65.100              

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              8.364.300 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 8.364.300

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 237,00 21.000      1,0 4.977.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 119,00 21.000      0,7 1.749.300         

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 156,00 21.000      0,5 1.638.000         

III Chính sách bồi thường 2.836.680

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 18,60 7.000       3,0 390.600            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 1.164,80     7.000       0,3 2.446.080         

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 11.396.280

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo 18,6m2 và diện tích hành 

lang an toàn tuyến điện 1.164,8m2)

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: I

1
Thửa đất số 376, tờ bản đồ địa chính số 01 (BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              525.000 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 525.000

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 10,00 21.000      1,0 210.000            

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 5,00 21.000      0,7 73.500              

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 23,00 21.000      0,5 241.500            

III Chính sách bồi thường

Tổng cộng (I+II+III) 525.000

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát

Trồng trên diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 49,8m2)

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Võ Văn Ánh

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG



Địa chỉ:  Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 434.000 I

1
Thửa đất số 375, tờ bản đồ địa chính số 01 (BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 12,40 35.000      1,0 434.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              5.063.100 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 5.063.100

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 106,00 21.000      1,0 2.226.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 53,00 21.000      0,7 779.100            

Trần Đức Độ

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo 12,4m2 và diện tích hành 

lang an toàn tuyến điện 519,4m2)

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Đình Ngân

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 196,00 21.000      0,5 2.058.000         

III Chính sách bồi thường 1.302.000

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 12,4 35.000      3,0 1.302.000         

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 6.799.100

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 126.000 I

1
Thửa đất số 413, tờ bản đồ địa chính số 01 (BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 3,60 35.000      1,0 126.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Mai Văn Đạt

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo 12,4m2 và diện tích hành 

lang an toàn tuyến điện 519,4m2)

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



2
Thửa đất số 419, tờ bản đồ địa chính số 01 (BĐ 299) 

(Đất trồng rừng sản xuất vị trí 2, nhóm 1)
m

2 0,00 37.000      1,0 -                    

3
Thửa đất số 79, tờ bản đồ địa chính số 02 (BĐ 299) 

(Đất trồng rừng sản xuất vị trí 2, nhóm 1)
m

2 0,00 7.000       1,5 -                    

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              3.265.500 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vất kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 3.265.500

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 69,00 21.000      1,0 1.449.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 35,00 21.000      0,7 514.500            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 124,00 21.000      0,5 1.302.000         

III Chính sách bồi thường 406.560

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 3,60 35.000      3,0 378.000            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 13,60 7.000       0,3 28.560              

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 3.798.060

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo 3,6m2 và diện tích hành 

lang an toàn tuyến điện 341,5m2)

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định



Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 217.000 I

1
Thửa đất số 417, tờ bản đồ địa chính số 01 (BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 6,20 35.000      1,0 217.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              3.473.400 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 3.473.400

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 73,00 21.000      1,0 1.533.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 37,00 21.000      0,7 543.900            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 133,00 21.000      0,5 1.396.500         

III Chính sách hỗ trợ 651.000

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 6,20 35.000      3,0 651.000            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III+IV) 4.341.400

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 6,2m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 358,3m2)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Bà Nguyễn Thị Dui (con Nguyễn Đình Ngân)

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023



Địa chỉ:  Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 65.100 I

1
Thửa đất số 353, tờ bản đồ địa chính số 01 (BĐ 299) 

(Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 6,20 7.000       1,5 65.100              

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              2.461.200

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 2.461.200

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 52,00 21.000      1,0 1.092.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 26,00 21.000      0,7 382.200            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 94,00 21.000      0,5 987.000            

III Chính sách hỗ trợ 658.980

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Mai Xuân Ba

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

UBND HUYỆN VÂN CANH

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 6,2m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 251,8m2)

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:



1

Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 6,20 7.000       3,0 130.200            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 251,80 7.000       0,3 528.780            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 3.185.280

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 130.200 I

1
Thửa đất số 353, tờ bản đồ địa chính số 01 (BĐ 299) 

(Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 12,40 7.000       1,5 130.200            

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Mai Văn Thảo

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).



II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              5.955.600 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 5.955.600

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 125,00 21.000      1,0 2.625.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 63,00 21.000      0,7 926.100            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 229,00 21.000      0,5 2.404.500         

III Chính sách hỗ trợ 1.547.910

1

Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 12,40 7.000       3,0 260.400            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 613,10 7.000       0,3 1.287.510         

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 7.633.710

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 12,4m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 613,1m2)

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

UBND HUYỆN VÂN CANH



Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 404.460 I

1
Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 3 (WB3-2014) (Đất trồng 

rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 38,52 7.000       1,5 404.460            

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

2
Thửa đất số 353, tờ bản đồ số 1 (Đất trồng rừng sản 

xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 0,00 7.000       1,5 -                    

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              7.326.900 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 7.326.900

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 154,00 21.000      1,0 3.234.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 77,00 21.000      0,7 1.131.900         

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 282,00 21.000      0,5 2.961.000         

III Chính sách hỗ trợ 2.344.020

1

Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 38,52 7.000       3,0 808.920            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 731,00 7.000       0,3 1.535.100         

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 10.075.380

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Bảo Dưỡng

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 38,52m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 731,0m2)



Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 195.300 I

1
Thửa đất số 353, tờ bản đồ địa chính số 01 (BĐ 299) 

(Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 18,60 7.000       1,5 195.300            

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              9.897.300 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 9.897.300

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 208,00 21.000      1,0 4.368.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 104,00 21.000      0,7 1.528.800         

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Mai Chí Hiếu

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo là: 18,6m2 và diện tích 

hành lang an toàn tuyến điện 

1.020,9m2)

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 381,00 21.000      0,5 4.000.500         

III Chính sách hỗ trợ 2.534.490

1

Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 18,60 7.000       3,0 390.600            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 1.020,90     7.000       0,3 2.143.890         

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 12.627.090

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ:Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 0 I

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo là: 18,6m2 và diện tích 

hành lang an toàn tuyến điện 

1.020,9m2)

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Thành Nam

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:



1
Thửa đất số 353, tờ bản đồ địa chính số 01 (BĐ 299) 

(Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 0,00 7.000       1,5 -                    

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              913.500 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 913.500

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 19,00 21.000      1,0 399.000            

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 10,00 21.000      0,7 147.000            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 35,00 21.000      0,5 367.500            

III Chính sách hỗ trợ 201.180

1

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 95,80 7.000       0,3 201.180            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 1.114.680

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

Trồng trên diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 95,8m2)



Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 250.950 I

1
Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 15 (WB3-2010) (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 23,90 7.000       1,5 250.950            

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              8.282.400 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 8.282.400

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 174,00 21.000      1,0 3.654.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 87,00 21.000      0,7 1.278.900         

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 319,00 21.000      0,5 3.349.500         

III Chính sách hỗ trợ 2.279.760

1

Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 23,90 7.000       3,0 501.900            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 846,60 7.000       0,3 1.777.860         

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 10.813.110

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Bùi Văn Hạnh

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 23,9m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 846,6m2)



Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 325.500 I

1
Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 21 (WB3-2012) (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 12,40 7.000       1,5 130.200

2
Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 27 (WB3-2013) (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 6,20 7.000       1,5 65.100

3
Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 21 (WB3-2012) (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 12,40 7.000       1,5 130.200            

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              15.687.000 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 15.687.000

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 330,00 21.000      1,0 6.930.000         

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 31,0m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 1.618,5m2)

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Trần Phúc Phước

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 165,00 21.000      0,7 2.425.500         

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 603,00 21.000      0,5 6.331.500         

III Chính sách hỗ trợ 4.049.850

1

Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 31,00 7.000       3,0 651.000            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 1.618,50     7.000       0,3 3.398.850         

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 20.062.350

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 31,0m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 1.618,5m2)

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Huỳnh Kim Sơn

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:



I Đất đai: 130.200 I

1
Thửa đất số 148, tờ bản đồ số 1 (BĐ 672) (Đất trồng 

rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 12,40 7.000       1,5 130.200            

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              5.987.100

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 5.987.100

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 126,00 21.000      1,0 2.646.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 63,00 21.000      0,7 926.100            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 230,00 21.000      0,5 2.415.000         

III Chính sách hỗ trợ 1.553.370

1

Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 12,40 7.000       3,0 260.400            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 615,70 7.000       0,3 1.292.970         

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 7.670.670

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 12,4m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 615,7m2)



Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 0 I

1
Thửa đất số 2, tờ bản đồ số 21 (WB3- 2012) (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 0,00 7.000       1,5 -                    

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              2.087.400 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 2.087.400

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 44,00 21.000      1,0 924.000            

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 22,00 21.000      0,7 323.400            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 80,00 21.000      0,5 840.000            

III Chính sách hỗ trợ 459.690

1

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 218,90 7.000       0,3 459.690            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 2.547.090

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Quang Dũng

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 218,9m2)



Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 65.100 I

2
Thửa đất số 71, tờ bản đồ số 2 (BĐ 299) (Đất trồng 

rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 6,20 7.000       1,5 65.100              

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              2.144.100 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 2.144.100

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 45,00 21.000      1,0 945.000            

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 6,2m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 218,3m2)

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Mai Ngọc Toàn

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trần Đức Độ



2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 23,00 21.000      0,7 338.100            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 82,00 21.000      0,5 861.000            

III Chính sách hỗ trợ 588.630

1

Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 6,20 7.000       3,0 130.200            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 218,30 7.000       0,3 458.430            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 2.797.830

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Quang Toản (vợ Trần Thị Thi)

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 6,2m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 218,3m2)

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



I Đất đai: 65.100 I

Thửa đất số 75+736B, tờ bản đồ số 2 (BĐ 299) (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 6,20 7.000       1,5 65.100              

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              3.368.400

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 3.368.400

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 64,00 21.000      1,0 1.344.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 32,00 21.000      0,7 470.400            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 148,00 21.000      0,5 1.554.000         

III Chính sách hỗ trợ 792.330

1

Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 6,20 7.000       3,0 130.200            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 315,30 7.000       0,3 662.130            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 4.225.830

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

Trần Đức Độ

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 6,2m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 315,3m2)

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ



Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 130.200 I

Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 15 (WB3-2010) (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 12,40 7.000       1,5 130.200            

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              6.300.000 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 6.300.000

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 130,00 21.000      1,0 2.730.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 65,00 21.000      0,7 955.500            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 249,00 21.000      0,5 2.614.500         

III Chính sách hỗ trợ 1.594.530

1

Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 12,40 7.000       3,0 260.400            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 635,30 7.000       0,3 1.334.130         

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 8.024.730

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 12,4m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 635,3m2)

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Văn Trá



Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 1.385.370 I

1
Thửa đất tại khoảng 4,tk 358 (Đất trồng rừng sản xuất, 

vị trí 2, nhóm 1)
m

2 64,64 7.000       1,5 678.720            

2
Thửa đất tại khoảng 4,tk 358 (Đất trồng rừng sản xuất, 

vị trí 2, nhóm 1)
m

2 37,20 7.000       1,5 390.600            

3
Thửa đất tại khoảng 4,tk 358 (Đất trồng rừng sản xuất, 

vị trí 2, nhóm 1)
m

2 12,40 7.000       1,5 130.200            

4
Thửa đất tại khoảng 4,tk 358 (Đất trồng rừng sản xuất, 

vị trí 2, nhóm 1)
m

2 17,70 7.000       1,5 185.850            

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              47.512.500 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 47.512.500
Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Thanh Tùng

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ



II.2.1 Thửa đất tại khoảng 4,tk 358 m
2 114,24

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 870,00 21.000      1,0 18.270.000       

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 435,00 21.000      0,7 6.394.500         

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 1712,00 21.000      0,5 17.976.000       

II.2.2 Thửa đất tại khoảng 4,tk 358 m
2 17,70

4
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 4 đến 5 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 130,00 16.000      1,0 2.080.000         

5
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 4 đến 5 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 65,00 16.000      0,7 728.000            

6
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 4 đến 5 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 258,00 16.000      0,5 2.064.000         

III Chính sách hỗ trợ 13.425.930

1

Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 131,94 7.000       3,0 2.770.740         

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 5073,90 7.000       0,3 10.655.190       

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 62.323.800

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 131,9m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 5.073,9m2)

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ



Địa chỉ: Thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: Thửa đất số 190 0 I

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              239.400 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 239.400

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 4,00 21.000      1,0 84.000              

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 2,00 21.000      0,7 29.400              

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 12,00 21.000      0,5 126.000            

III Chính sách hỗ trợ 46.200

1

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 22,00 7.000       0,3 46.200              

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 285.600

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Thành Nhơn (vợ Lê Thị Kim Thoa)

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 0m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 22m2)

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



Địa chỉ: Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 6.300 I

1
Thửa đất số 115, tờ bản đồ số 6  (Đất trồng rừng sản 

xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 0,60 7.000       1,5 6.300                

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              153.000 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 153.000

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Dừa xiêm mới trồng chưa có thân cây (mật dộ trồng 

300 cây/ha)
cây 1,00 85.000      1,0 85.000              

2
Vú sữa mới trồng từ hạt < 01 năm (trồng vượt mật độ 

trồng 156 cây/ha)
cây 2,00 25.000      0,5 25.000              

3
Chuối mới trồng chưa mọc cây non (trồng vượt mật 

dộ trồng 1.000 cây/ha)
cây 1,00 6.000       0,5 3.000                

4
Mít mới trồng từ hạt < 01 năm (trồng vượt mật dộ 

trồng 400 cây/ha)
cây 1,00 25.000      0,5 25.000              

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Bà Trần Thị Hạnh

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 0,6m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 35,1m2)

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



5
Keo lai trồng lẻ có đường kính gốc <4cm (trồng vượt 

định mức 2m/cây
cây 4,00 14.000      0,5 15.000              

III Chính sách hỗ trợ 86.310

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 0,60 7.000       3,0 12.600              

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 35,10 7.000       0,3 73.710              

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 245.610

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 65.100 I

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 0,6m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 35,1m2)

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Trần Trung Nông

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG



1
Thửa đất số 79, tờ bản đồ số 6 (BĐ 299)  (Đất trồng 

rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 6,20 7.000       1,5 65.100              

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              2.331.000 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 2.331.000

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 49,00 21.000      1,0 1.029.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 25,00 21.000      0,7 367.500            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 89,00 21.000      0,5 934.500            

III Chính sách hỗ trợ 630.420

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 6,20 7.000       3,0 130.200            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

- Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng 

đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang 

an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ 

(Đất trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 238,20 7.000       0,3 500.220            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 3.026.520

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 6,2m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 238,2m2)

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Địa chỉ:Thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 130.200 I

1
Thửa đất số 194, tờ bản đồ số 4 (BĐ 299)  (Đất trồng 

rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 12,40 7.000       1,5 130.200            

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất 7.051.800 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 7.051.800

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 148,00 21.000      1,0 3.108.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 74,00 21.000      0,7 1.087.800         

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 272,00 21.000      0,5 2.856.000         

III Chính sách hỗ trợ 1.790.460

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại(Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 12,40 7.000       3,0 260.400            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 728,60 7.000       0,3 1.530.060         

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 8.972.460

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Ngô Văn Bình

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 12,4m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 728,6m2)



Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ:Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 195.300 I

Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 17 (WB3-2009)  (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 2, hạng 1)
m

2 18,60 7.000       1,5 195.300            

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất 6.810.000 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 6.810.000

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ 1 năm đến 2 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 200,00 15.000      1,0 3.000.000         

TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo là: 18,6m2 và diện tích 

hành lang an toàn tuyến điện 983m2)

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ngô Văn Điểm



2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ từ 1 năm đến 2 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 100,00 15.000      0,7 1.050.000         

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ từ 1 năm đến 2 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 368,00 15.000      0,5 2.760.000         

III Chính sách hỗ trợ 2.454.900

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 18,60 7.000       3,0 390.600            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 983,00 7.000       0,3 2.064.300         

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 9.460.200

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 306.600 I

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo là: 18,6m2 và diện tích 

hành lang an toàn tuyến điện 983m2)

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Mạnh Hoạch

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



1
Thửa đất số 188, tờ bản đồ địa chính số 06(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 6,60 35.000      1,0 231.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2
Thửa đất số 119+120, tờ bản đồ số 06(BĐ 299)  (Đất 

trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 7,20 7.000       1,5 75.600              

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất 6.230.700 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 6.230.700

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 131,00 21.000      1,0 2.751.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 66,00 21.000      0,7 970.200            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 239,00 21.000      0,5 2.509.500         

III Chính sách hỗ trợ 1.545.180

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 6,60 35.000      3,0 693.000            

2

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại  (Đất trồng 

rừng sản xuất, vị trí 02, nhóm 01)

m
2 7,20 7.000       3,0 151.200

3

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 333,80 7.000       0,3 700.980            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 8.082.480

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo là: 13,8m2 và diện tích 

hành lang an toàn tuyến điện 

640,4m2)

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



Địa chỉ:  Thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 434.000 I

1

Thửa đất số 111,112B,110, tờ bản đồ địa chính số 

04(BĐ 299) (Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, 

hạng 6)

m
2 12,40 35.000      1,0 434.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              5.182.800

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 5.182.800

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 107,00 21.000      1,0 2.247.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 54,00 21.000      0,7 793.800            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 204,00 21.000      0,5 2.142.000         

III Chính sách hỗ trợ 1.302.000

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Công Khoa

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 12,4m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 524,7m2)



1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 12,40 35.000      3,0 1.302.000         

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 6.918.800

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 367.850 I

1
Thửa đất số 91, tờ bản đồ địa chính số 04(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 4,60 35.000      1,0 161.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2
Thửa đất số 6, tờ bản đồ số 4 (Đất trồng rừng sản 

xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 19,70 7.000       1,5 206.850            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Bà Phạm Thị Thính

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              934.200 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc

II.2 Cây cối, hoa màu 934.200

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định
1 Lúa m

2 4,6 4.500 1,0 20.700

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 19,00 21.000      1,0 399.000            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 10,00 21.000      0,7 147.000            

4
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 35,00 21.000      0,5 367.500            

III Chính sách hỗ trợ 1.057.560

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 4,60 35.000      3,0 483.000            

2

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 19,70 7.000       3,0 413.700            

3

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 76,60 7.000       0,3 160.860            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 2.359.610

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo là: 24,3m2 và diện tích 

hành lang an toàn tuyến điện 76,6m2)

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định



Địa chỉ: Thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: Thửa số 8, tờ bản đồ số 4 367.500 I

1 Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6 m
2 10,50 35.000      1,0 367.500            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              47.250 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 47.250

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1 Lúa m
2 10,50 4.500       1,0 47.250              

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 10,5m2 )

III Chính sách hỗ trợ 1.102.500

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 10,50 35.000      3,0 1.102.500         

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 1.517.250

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Khải

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ



Địa chỉ: Thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 318.500 I

1
Thửa đất số 81, tờ bản đồ địa chính số 04(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 9,10 35.000      1,0 318.500            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              1.416.450 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 1.416.450

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1 Lúa m
2 9,10 4.500       1,0 40.950              

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 29,00 21.000      1,0 609.000            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 15,00 21.000      0,7 220.500            

4
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 52,00 21.000      0,5 546.000            

III Chính sách hỗ trợ 955.500

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 9,10 35.000      3,0 955.500            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 2.690.450

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Diện tích móng trụ là 9,1 và diện tích 

hành lang an toàn tuyến điện 

143,9m2)

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Nguyễn Minh Hải

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:



Địa chỉ:Thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 576.600 I

1
Thửa đất số 41B, tờ bản đồ địa chính số 04(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 5)
m

2 6,20 37.000      1,0 229.400            

2
Thửa đất số 40 tờ bản đồ địa chính số 04(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 0,00 35.000      1,0 -                    

3
Thửa đất số 549, tờ bản đồ địa chính số 06(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 6,20 35.000      1,0 217.000            

4
Thửa đất số 703, tờ bản đồ địa chính số 06(BĐ 299) 

(Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 12,40 7.000       1,5 130.200            

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              13.085.100

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 13.085.100
Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Trần Văn Chánh(chết) (vợ Tô Thị Nương)

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định



1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 275,00 21.000      1,0 5.775.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 138,00 21.000      0,7 2.028.600         

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 503,00 21.000      0,5 5.281.500         

III Chính sách hỗ trợ 2.770.140

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 6,20 35.000      3,0 651.000            

2

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 5)

m
2 6,20 37.000      3,0 688.200            

3

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 12,40 7.000       3,0 260.400            

4

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 557,40 7.000       0,3 1.170.540         

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 16.431.840

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 24,8m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 1349,4m2)

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định



Địa chỉ: Thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 217.000 I

1
Thửa đất số 702, tờ bản đồ địa chính số 06(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 6,20 35.000      1,0 217.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              3.857.700

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 3.857.700

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 81,00 21.000      1,0 1.701.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 41,00 21.000      0,7 602.700            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 148,00 21.000      0,5 1.554.000         

III Chính sách hỗ trợ 651.000

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 6,20 35.000      3,0 651.000            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 4.725.700

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Lê Đức Thành

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 6,2m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 398,6m2)

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ



Địa chỉ: Thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 402.500 I

1
Thửa đất số 548A, tờ bản đồ địa chính số 06(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 11,50 35.000      1,0 402.500            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định
II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              2.538.900 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 2.538.900

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 53,00 21.000      1,0 1.113.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 27,00 21.000      0,7 396.900            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 98,00 21.000      0,5 1.029.000         

III Chính sách hỗ trợ 1.207.500

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 11,50 35.000      3,0 1.207.500         

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 4.148.900

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Trần Văn Hùng

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 11,5m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 255,8m2)

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát



Địa chỉ: Thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 0 I

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              1.801.800

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 1.801.800

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 38,00 21.000      1,0 798.000            

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 19,00 21.000      0,7 279.300            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 69,00 21.000      0,5 724.500            

III Chính sách hỗ trợ 0

Tổng cộng (I+II+III) 1.801.800

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 192,4m2)

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Tô Văn Đức (chết) vợ Lê Thị Quê

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát



Địa chỉ: Thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 217.000 I

1
Thửa đất số 491B, tờ bản đồ địa chính số 06(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 6,20 35.000      1,0 217.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 
II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              2.045.400 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Cây cối, hoa màu 2.045.400

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 43,00 21.000      1,0 903.000            

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 22,00 21.000      0,7 323.400            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 78,00 21.000      0,5 819.000            

III Chính sách hỗ trợ 651.000

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 6,20 35.000      3,0 651.000            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 2.913.400

Trần Đức Độ

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Lưu Hùng Phương

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 6,2m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 210,9m2)



Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 0 I

1
Thửa đất số 491A, tờ bản đồ địa chính số 06(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 0,00 35.000      1,0 -                    

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              560.700 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 560.700

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 12,00 21.000      1,0 252.000            

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 6,00 21.000      0,7 88.200              

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 21,00 21.000      0,5 220.500            

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Bà Nguyễn Thị Hiền (cha Nguyễn Bụi)

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 58,5m2)



III Chính sách hỗ trợ 0

Tổng cộng (I+II+III) 560.700

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 217.000 I

1
Thửa đất số  394, 395 tờ bản đồ địa chính số 06(BĐ 

299) (Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 6,20 35.000      1,0 217.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2
Thửa đất số  394 tờ bản đồ địa chính số 06(BĐ 299) 

(Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 7.000       1,5 -                    

Theo Bảng giá số 03 giá đất rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              2.877.000 II = II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

Trần Đức Độ

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Võ Minh Quang

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:



II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 2.877.000

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 59,00 21.000      1,0 1.239.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 30,00 21.000      0,7 441.000            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 114,00 21.000      0,5 1.197.000         

III Chính sách hỗ trợ 739.830

1

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 42,30 7.000       0,3 88.830              

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

2

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 6,20 35.000      3,0 651.000            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 3.833.830

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ:Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Nguyễn Mạnh Hoàng

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 6,2m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 286,3m2)

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:



TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 229.400 I

1
Thửa đất số 226A, tờ bản đồ địa chính số 06(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 5)
m

2 6,20 37.000      1,0 229.400            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2
Thửa đất số 119+118B, tờ bản đồ địa chính số 06(BĐ 

299) (Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 0,00 7.000       1,5 -                    

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              5.427.300 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 5.427.300

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 63,00 21.000      1,0 1.323.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 32,00 21.000      0,7 470.400            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 199,00 21.000      0,5 2.089.500         

4
Chuối chưa có buồng,chiều cao thân >= 1,5m (trồng 

định mức 1000 cây/ha)
cây 13,00 26.000      1,0 338.000            

5
Chuối chưa có buồng,chiều cao thân >= 1,5m (trồng 

vượt định mức = 50%)
cây 7,00 26.000      0,7 127.400            

6
Chuối chưa có buồng,chiều cao thân >= 1,5m (trồng 

vượt định mức > 50%)
cây 83,00 26.000      0,5 1.079.000         

III Chính sách hỗ trợ 951.330

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 5)

m
2 6,20 37.000      3,0 688.200            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 125,30 7.000       0,3 263.130            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 6.608.030

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 6,2m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 309,9m2)

Trồng trên diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 125,3m2)

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB



Địa chỉ: Thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 619.500 I

Thửa đất số 191, tờ bản đồ địa chính số 06(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 17,70 35.000      1,0 619.500            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              9.714.800

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 9.714.800

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 107,00 21.000      1,0 2.247.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 54,00 21.000      0,7 793.800            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 194,00 21.000      0,5 2.037.000         

4 Mít có quả tốt đường kính gốc ≥ 15cm đến < 30cm cây 9,00 500.000    1,0 4.500.000         

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Dương Văn Quý

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 17,7m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 516,1m2)



5
Sầu đông có đường kính gốc từ ≥ 6cm đến < 20cm 

(trồng vượt định mức 200 cây/ha)
cây 2,00 137.000    0,5 137.000            

III Chính sách hỗ trợ 1.858.500

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 17,70 35.000      3,0 1.858.500         

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 12.192.800

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 1.130.500 I

1

Thửa đất số 395A,395B, tờ bản đồ địa chính số 

07(BĐ 299) (Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, 

hạng 6)

m
2 32,30 35.000      1,0 1.130.500         

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              3.759.000 II=II.1+II.2

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Lê Văn Điền

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ



II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 3.759.000

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 79,00 21.000      1,0 1.659.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 40,00 21.000      0,7 588.000            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 144,00 21.000      0,5 1.512.000         

III Chính sách hỗ trợ 3.391.500

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 32,30 35.000      3,0 3.391.500         

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 8.281.000

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo là: 32,3m2 và diện tích 

hành lang an toàn tuyến điện 

362,9m2)

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Lê Văn Thâm

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 0 I

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              955.500 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 955.500

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 20,00 21.000      1,0 420.000            

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 10,00 21.000      0,7 147.000            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 37,00 21.000      0,5 388.500            

III Chính sách hỗ trợ

Tổng cộng (I+II+III) 955.500

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Trồng trên diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 100,4m2)

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Cao Như Thái

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023



Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 584.900 I

1
Thửa đất số 390, tờ bản đồ địa chính số 07(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 6,20 35.000      1,0 217.000            

2
Thửa đất số 312, tờ bản đồ địa chính số 07(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 2,90 35.000      1,0 101.500            

3
Thửa đất số 58, tờ bản đồ địa chính số 07(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 5)
m

2 7,20 37.000      1,0 266.400            

II Tài sản trên đất                                                                                                                                                              6.090.000 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 6.090.000

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 129,00 21.000      1,0 2.709.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 65,00 21.000      0,7 955.500            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 231,00 21.000      0,5 2.425.500         

III Chính sách hỗ trợ 1.643.700

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 9,10 35.000      3,0 955.500            

2

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 5)

m
2 6,20 37.000      3,0 688.200            

Tổng cộng (I+II+III) 8.318.600

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo là: 16,3m2 và diện tích 

hành lang an toàn tuyến điện 

628,5m2)

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

    ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ          TM. UBND XÃ CANH HIỂN          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                                    Người tính                     Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định



Địa chỉ: Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 217.000 I

1
Thửa đất số 389, tờ bản đồ địa chính số 07(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 6,20 35.000      1,0 217.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

II Tài sản trên đất 1.900.500

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 1.900.500

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 40,00 21.000      1,0 840.000            

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 20,00 21.000      0,7 294.000            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 73,00 21.000      0,5 766.500            

III Chính sách hỗ trợ 651.000

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 6,20 35.000      3,0 651.000            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 6,2m2 và diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 194,0m2)

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Bà Lê Thị Thu



Tổng cộng (I+II+III) 2.768.500

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 



Địa chỉ: Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 217.000 I

1
Thửa đất số 334, tờ bản đồ địa chính số 07(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 6,20 35.000      1,0 217.000            

2
Thửa đất số 369C, tờ bản đồ địa chính số 07(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 0,00 35.000      1,0 -                    

II Tài sản trên đất 4.432.500 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 4.432.500

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ 1 năm đến 2 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 130,00 15.000      1,0 1.950.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ từ 1 năm đến 2 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 65,00 15.000      0,7 682.500            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ từ 1 năm đến 2 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 240,00 15.000      0,5 1.800.000         

III Chính sách hỗ trợ 651.000

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 6,20 35.000      3,0 651.000            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 5.300.500

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo là: 6,2m2 và diện tích 

hành lang an toàn tuyến điện 

646,2m2)

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Lang Ngọc Truật

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định



   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ



Địa chỉ: thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 0 I

II Tài sản trên đất 130.200 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 130.200

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 2,00 21.000      1,0 42.000              

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 1,00 21.000      0,7 14.700              

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 7,00 21.000      0,5 73.500              

III Chính sách hỗ trợ

Tổng cộng (I+II+III) 130.200

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Bà Lê Thị Tường (con Đỗ Thị Hạnh Phúc)

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích hành lang an 

toàn tuyến điện 11,3m2)

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ



Địa chỉ: Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 217.000 I

1
Thửa đất số 317, tờ bản đồ địa chính số 07(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 6,20 35.000      1,0 217.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

II Tài sản trên đất 1.812.300

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 1.812.300

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ 2 năm đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 38,00 21.000      1,0 798.000            

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ từ 2 năm đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 19,00 21.000      0,7 279.300            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ từ 2 năm đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 70,00 21.000      0,5 735.000            

III Chính sách hỗ trợ 651.000

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 6,20 35.000      3,0 651.000            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 2.680.300

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

Trần Đức Độ

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Đào Văn Đông

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo là: 6,2m2 và diện tích 

hành lang an toàn tuyến điện 

184,0m2)



Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 217.000 I

1

Thửa đất số 191+149+181, tờ bản đồ địa chính số 

07(BĐ 299) (Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, 

hạng 6)

m
2 6,2 35.000 1,0 217.000

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2
Thửa đất số 192, tờ bản đồ địa chính số 07(BĐ 299) 

(Đất trồng rừng sản xuất, vị trí 2, nhóm 1)
m

2 0,00 7.000       1,5 -                    

II Tài sản trên đất 3.286.500 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Bà Huỳnh Thị Kim Loan

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:



II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 3.286.500

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 69,00 21.000      1,0 1.449.000         

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 35,00 21.000      0,7 514.500            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 126,00 21.000      0,5 1.323.000         

III Chính sách hỗ trợ 762.300

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 6,20 35.000      3,0 651.000            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

2

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, 

thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Đất 

trồng rừng sản xuất vị trí 02, nhóm 01)

m
2 53,00 7.000       0,3 111.300            

Theo điểm c, khoản 2, Điều 21 Quyết 

định số 04/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 4.265.800

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo là: 6,2m2 và diện tích 

hành lang an toàn tuyến điện 

338,3m2)

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật. 

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Đức Độ

UBND HUYỆN VÂN CANH



Địa chỉ: Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 217.000 I

1
Thửa đất số 130, tờ bản đồ địa chính số 07(BĐ 299) 

(Đất trồng cây hàng năm khác, vị trí 1, hạng 6)
m

2 6,20 35.000      1,0 217.000            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

II Tài sản trên đất 1.791.300 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 1.791.300

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(trồng định mức 2.000 cây/ha)
cây 38,00 21.000      1,0 798.000            

2
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức = 50%)
cây 19,00 21.000      0,7 279.300            

3
Cây keo lai trồng rừng sản xuất từ trên 2 đến 3 năm 

(Trồng vượt định mức > 50%)
cây 68,00 21.000      0,5 714.000            

III Chính sách hỗ trợ 651.000

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất bằng 

trồng cây hàng năm khác vị trí 01, hạng 6)

m
2 6,20 35.000      3,0 651.000            

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 2.659.300

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát

 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Lang Ngọc Ẩn

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

+ móng néo là: 6,2m2 và diện tích 

hành lang an toàn tuyến điện 

181,4m2)

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



Địa chỉ: Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đơn vị tính: Đồng

TT
MÃ 

HIỆU
HẠNG MỤC, QUY CÁCH ĐVT K. LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(đồng)

HỆ 

SỐ

THÀNH TIỀN

(đồng)
GHI CHÚ

I Đất đai: 402.500 I

1
Thửa đất số 130, tờ bản đồ địa chính số 07(BĐ 299) 

(Đất trồng lúa, vị trí 1, hạng 6)
m

2 11,50 35.000      1,0 402.500            

Theo Bảng giá số 01 giá đất trồng 

cây hàng năm khác, Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

II Tài sản trên đất 51.750 II=II.1+II.2

II.1 Nhà cửa, công trình, vật kiến trúc 0

II.2 Bồi thường cây cối, hoa màu 51.750

Theo Phụ lục số 03. Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

1 Lúa m
2 11,50 4.500       1,0 51.750              

Trồng trên diện tích thu hồi móng trụ 

là: 11,5m2 )

III Chính sách hỗ trợ 1.207.500

1

- Hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (Đất trồng 

lúa vị trí 01, hạng 6)

m
2 11,50 35.000      3,0 1.207.500         

Theo khoản 1, Điều 36 Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Định

Tổng cộng (I+II+III) 1.661.750

Phương án này đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã Canh Hiển, điểm sinh hoạt chung khu dân cư và công khai đến hộ theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để thực hiện./.

   ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ            TM. UBND XÃ CANH HIỂN           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CÔNG TÁC TM.HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GPMB

                                                                                        Người tính                   Người kiểm soát

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vân Canh, ngày        tháng        năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH BÌNH ĐỊNH -  KHU VỰC HUYỆN VÂN CANH (ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN CANH HIỂN).

Tên hộ gia đình, cá nhân: Ông Đoàn Ngọc Linh (vợ Nguyễn Thị Xuân Mai)

 A. PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BẲNG TIỀN:

     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



 PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD & PTQĐ

Trần Đức Độ


